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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 01/9/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	4398
	Nguyễn Hữu Qúy
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	4403
	Lê Văn Bắc
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	4404
	Võ Thành
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	4
	4405
	Hoàng Anh Tuấn
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	5
	4410
	Trần Ngọc Thành
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6
	4413
	Bùi Thị Mẫn
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	7
	4416
	Nguyễn Văn Thuyên
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	4417
	Đinh Văn Tuấn
	Thượng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	9
	4420
	Cao Thị Hệ
	Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	10
	4421
	Đặng Gia Chung
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	4422
	Hồ Đức Hải
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	4423
	Đặng Thị Thu Hà
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	13
	4425
	Đào Thị Mỹ Đoan
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	14
	4429
	Nguyễn Thị Thu
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	15
	4483
	Hoàng Thị Thu Hà
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	16
	4485
	Phạm Văn Nghĩa
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	4487
	Phạm Anh Tuấn
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	18
	4488
	Hoàng Phan Kim Phụng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	19
	4490
	Hồ Thị Thùy Trang
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	4491
	Võ Xuân Định
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	21
	4492
	Lê Minh Hiếu
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


	22
	4493
	Lê Văn Đào
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	4495
	Tống Thị Kim Hương
	Hương Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	24
	4498
	Hoàng Kim Chung
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	4499
	Nguyễn Thị Trà My
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	26
	4501
	Võ Tiến Đạt0
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27
	4502
	Phan Thanh Luật
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28
	4503
	Hoàng Hương Quỳnh
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29
	4504
	Nguyễn Hữu Dũng
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	30
	4506
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	31
	4507
	Võ Hoàng Nhân
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	32
	4508
	Huỳnh Tấn Hùng
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	33
	4509
	Lê Văn Tuấn
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	34
	4510
	Phạm Thị Loan
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	35
	4512
	Hoàng Thị Hồng Thắm
	Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	36
	4515
	Cao Thị Hằng
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	37
	4516
	Hoàng Thị Hạ 
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	38
	4517
	Ngô Thị Xuân Phương
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	39
	4534
	Nguyễn Ngọc Ban
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình


